	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 5041/QĐ-UBND
	Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2017


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 
Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ.UBND-GT ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3106/SGTVT-VT ngày 11/10/2017 về việc kiến nghị bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Có danh mục bổ sung chi tiết mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô kèm theo).
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3841/QĐ.UBND-GT ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh.
Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì công bố Quy hoạch và quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó VP CN UBND tỉnh;
- Lưu; VTUB, CN (Dũng).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Đường


 
DANH SÁCH
BỔ SUNG CHI TIẾT MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH BẰNG XE Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số 5041/UBND-CN ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An)
	TT
	Bến xe nơi đi/đến
	Bến xe nơi đi/đến
	Hành trình chạy xe chính 
(dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại <=>)

	1
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Mường Xén

	2
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A - BX Mường Xén

	3
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

	4
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Mường Xén

	5
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - Đường HCM - QL7A - BX Mường Xén

	6
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Hòa Bình

	7
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A - BX Hòa Bình

	8
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

	9
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Hòa Bình

	10
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - Đường HCM - QL7A - BX Hòa Bình

	11
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Con Cuông

	12
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A - BX Con Cuông

	13
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Con Cuông

	14
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Con Cuông

	15
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - Đường HCM - QL7A - BX Con Cuông

	16
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Đô Lương

	17
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A- BX Con Cuông

	18
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Con Cuông

	19
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Con Cuông

	20
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - BX Dùng

	21
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - BX Tân Kỳ

	22
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - QL15 - BX Tân Kỳ

	23
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7 - QL15 - BX Tân Kỳ

	24
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX phía Bắc Yên Thành (Y. Thành)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - QL7B - BX Yên Thành

	25
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX phía Bắc Yên Thành (Y. Thành)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7B - BX Yên Thành

	26
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX phía Bắc Yên Thành (Y. Thành)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48E - BX Yên Thành

	27
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - BX Quế Phong

	28
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Miền Trung - QL1A tránh Vinh - QL46 - QL15 - Đường HCM - QL48 - BX Quế Phong

	29
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - BX Quỳ Châu

	30
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)
	BX Miền Trung - QL1A Tuyến tránh vinh - QL46 -QL15 - Đường HCM - QL48 - BX Quỳ Châu

	31
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - QL48C - BX Quỳ Hợp

	32
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 -QL15 - Đ. HCM - QL48 - QL48C - BX Quỳ Hợp

	33
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - BX Nghĩa Đàn

	34
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 -QL15 - Đường HCM - QL48 - BX Nghĩa

	35
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - BX Sơn Hải

	36
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Cửa Lò (thị xã Cửa Lò)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - BX Cửa Lò

	37
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Cửa Lò (thị xã Cửa Lò)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46C - BX Cửa Lò

	38
	BX Miền Trung (Tp Vinh)
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - BX Nam Đàn

	39
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

	40
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

	41
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Nam Đàn - QL46B - Đô Lương - QL15 Đ HCM - QL48 - BX Quế Phong

	42
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Con cuông

	43
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Anh Sơn (huyện Anh Sơn)
	BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Anh Sơn

	44
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Nam Đàn - QL46 - BX Dùng

	45
	BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)
	BX Vinh (Tp Vinh)
	BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - BX Vinh

	46
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Dùng - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

	47
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Dùng - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

	48
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Anh Sơn (huyện Anh Sơn)
	BX Dùng - QL46 - QL7A - BX Anh Sơn

	49
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Dùng - QL46 - QL15 - BX Tân Kỳ

	50
	BX Dùng (huyện Thanh Chương)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Dùng - QL46B - Đô Lương - QL15 Đ HCM - QL48 - BX Quế Phong

	51
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Đô Lương - QL7A - BX Mường Xén

	52
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Đô Lương - QL7A - BX Hòa Bình

	53
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Đô Lương - QL7A - BX Con Cuông

	54
	BX Đô Lương (huyện Đô Lương)
	BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)
	BX Đô Lương - QL7A - BX TT Anh Sơn

	55
	BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX TT Anh Sơn - QL7A - BX Mường Xén

	56
	BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX TT Anh Sơn - QL7A - BX Hòa Bình

	57
	BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX TT Anh Sơn - QL7A - BX Con Cuông

	58
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Con Cuông - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

	59
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Con Cuông - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

	60
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Hòa Bình - QL7A - BX Mường Xén

	61
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL7A - BX Mường Xén

	62
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL7A - BX Hòa Bình

	63
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Con Cuông (huyện Con Cuông)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL7A - BX Con Cuông

	64
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - BX Nghĩa Đàn

	65
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - QL48C - BX Quỳ Hợp

	66
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - BX Quỳ Châu

	67
	BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - BX Quế Phong

	68
	BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)
	BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)
	BX Nghĩa Đàn - QL48 - BX Quỳ Châu

	69
	BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Nghĩa Đàn - QL48 - BX Quế Phong

	70
	BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)
	BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)
	BX Quỳ Hợp - QL48C - QL48 - BX Quỳ Châu

	71
	BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Quỳ Hợp - QL48C - QL48 - BX Quế Phong

	72
	BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)
	BX Quế Phong (huyện Quế Phong)
	BX Quỳ Châu - QL48 - BX Quế Phong


 
